
Số

TT
Họ và tên

Số CMND, căn 

cước CD
Số sổ bảo hiểm

Loại hợp 

đồng lao 

động

Thời điểm bắt 
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Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I         54.375.000 

1 Nguyễn Thị Tường Vi 261054995 6009009159
Không thời 

hạn
09/6/2009

02/8/2021-

25/8/2021

Công ty TNHH 

TV - KT - TM 

Thuận Bình

Đang mang 

thai và đang 

nuôi 01 con 

nhỏ

3.855.000         
61110000228115 tại NH 

BIDV CN Bình Thuận

2 Nguyễn Thị Trang 151925661 3412015107
Có thời hạn 

03 năm
01/5/2021

02/8/2021-

07/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000         

61110000594393  tại NH 

BIDV CN Bình Thuận

3 Bùi Tấn Hải 260929031 4601000412
Không thời 

hạn
01/1/2010

02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000         

61110000759819  tại NH 

BIDV CN Bình Thuận

4 Nguyễn Thị Diễm Sinh 261089706 6011014371
Không thời 

hạn
01/1/2011

02/8/2021-

07/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000         

61110000343735  tại NH 

BIDV CN Bình Thuận

5 Trần Thị Thu Cúc 221329605 6016003597
Không thời 

hạn
01/7/2016

02/8/2021-

07/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000         

61110000345421  tại NH 

BIDV CN Bình Thuận

6 Nguyễn Thị Kim Chung 261371586 7914246569
Có thời hạn 

03 năm
01/7/2020

02/8/2021-

07/9/2021
nt

Đang mang 

thai
4.710.000         

61110000556959  tại NH 

BIDV CN Bình Thuận

7 Bùi Thị Thùy Trinh 261409958 6020819289 Có thời hạn 01/7/2021
02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000         

19082373 tại NH Kiên 

Long CN Thủ Đức

Có thời hạn 01/8/2020

Có thời hạn 

03 năm
01/08/2021

02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000         

Mẫu DS01ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, 

NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 

TẠI THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

(Kèm theo Quyết định số:    2705  /QĐ-UBND ngày   13 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

8 Lê Minh Nhật 261404587

Công ty TNHH Tư vấn - Kỹ Thuật - Thương mại Thuận Bình

61110000687974  tại NH 

BIDV CN Bình Thuận
6021291798
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9 Bùi Tấn Mân 260437462 6009009157
Không thời 

hạn
01/4/2009

02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000         

61110000343708  tại NH 

BIDV CN Bình Thuận

10 Trịnh Thanh Tuấn 261229236 6014002491
Không thời 

hạn
01/4/2014

02/8/2021-

07/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000         

61110000201790  tại NH 

BIDV CN Bình Thuận

11 Trần Tuấn Đạt 221361264 6016003598
Không thời 

hạn
01/7/2016

02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000         

61110000364435  tại NH 

BIDV CN Bình Thuận

12 Bùi Phan Hải Triều 261380337 6020004420
Không thời 

hạn
01/8/2018

02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000         

0170171917777 tại NH 

Quân Đội CN Bình Thuận

13 Đào Minh Dương 221091137 5420278591
Không thời 

hạn
01/10/2019

02/8/2021-

07/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000         

61110000600494  tại NH 

BIDV CN Bình Thuận

II 115.750.000      

14 Đặng Thị Lệ Thu 241038203 4607004907
không xác 

định thời hạn
01/01/2014

13/8/2021-

31/8/2021

Công ty TNHH 

Bernecker Việt 

Nam

Đang nuôi 01 

con nhỏ
2.855.000         

Đặng Thị Lệ Thu 

61110000150315 BIDV-

CN Bình Thuận

15 Võ Thanh Sanh 260904490 6008001094
không xác 

định thời hạn
01/01/2014

13/8/2021-

31/8/2021
nt

Đang nuôi 02 

con nhỏ
3.855.000         

Võ Thanh Sanh 

61110000150342 BIDV-

CN Bình Thuận

16 Trần Thị Thu Thảo 260926346 4607009521
không xác 

định thời hạn
01/01/2014

13/8/2021-

31/8/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
2.855.000         

Trần Thị Thu Thảo 

61110000150333 BIDV-

CN Bình Thuận

17 Trần Xuân Đảng 260860950 4601000539
không xác 

định thời hạn
01/01/2014

13/8/2021-

31/8/2021
nt 1.855.000         

Trần Xuân Đảng 

61110000160837 BIDV-

CN Bình Thuận

Công ty TNHH Bernecker Việt Nam
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TT
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18 Nguyễn Tấn Dũng 260740045 6012008192
không xác 

định thời hạn
01/01/2014

13/8/2021-

31/8/2021
nt 1.855.000         

Nguyễn Tấn Dũng 

61110000170094 BIDV-

CN Bình Thuận

19 Nguyễn Thế Dân 261257276 6011006772
không xác 

định thời hạn
01/01/2014

13/8/2021-

31/8/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
2.855.000         

Nguyễn Thế Dân 

61110000185098 BIDV-

CN Bình Thuận

20 Lương Trung Hiếu 260823513 6011006465
không xác 

định thời hạn
01/01/2014

13/8/2021-

31/8/2021
nt 1.855.000         

Lương Trung Hiếu 

61110000182789 BIDV-

CN Bình Thuận

21 Trương Văn Tài 260681237 6010000319
không xác 

định thời hạn
01/01/2014

13/8/2021-

31/8/2021
nt 1.855.000         

Trương Văn Tài 

61110000191253 BIDV-

CN Bình Thuận

22 Lê Nguyễn Tuấn Hào 260740638 4607000835
không xác 

định thời hạn
01/01/2014

13/8/2021-

31/8/2021
nt 1.855.000         

Lê Nguyễn Tuấn Hào 

61110000067619 BIDV-

CN Bình Thuận

23 Huỳnh Trung Nam 260911518 6011006464
không xác 

định thời hạn
01/01/2014

13/8/2021-

31/8/2021
nt 1.855.000         

Huỳnh Trung Nam 

61110000186134 BIDV-

CN Bình Thuận

24 Lê Thị Hồng 260926571 6011003752
không xác 

định thời hạn
01/01/2014

13/8/2021-

31/8/2021
nt 1.855.000         

Lê Thị Hồng 

61110000233951 BIDV-

CN Bình Thuận

25 Hồ Thanh Quốc Thái 261085319 6012007899
không xác 

định thời hạn
01/01/2014

13/8/2021-

31/8/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
2.855.000         

Hồ Thanh Quốc Thái 

61110000272468 BIDV-

CN Bình Thuận

26 Trần Nữ Thanh Tâm 261038363 6012007898
không xác 

định thời hạn
01/01/2014

13/8/2021-

31/8/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
2.855.000         

Trần Nữ Thanh Tâm 

61110000272671 BIDV-

CN Bình Thuận

27 Lương Thị Lý Quyên 023707142 0206247904
không xác 

định thời hạn
01/01/2014

13/8/2021-

31/8/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
2.855.000         

Lương Thị Lý Quyên 

31310000287344 BIDV-

CN Bình Thuận

28 Lê Đức Dũng 186871315 6012008650
không xác 

định thời hạn
01/01/2014

13/8/2021-

31/8/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
2.855.000         

Lê Đức Dũng 

61110000289796 BIDV-

CN Bình Thuận

29 Đỗ Thị Hồng 261039542 6013007473
không xác 

định thời hạn
01/08/2014

13/8/2021-

31/8/2021
nt

Đang mang 

thai
2.855.000         

Đỗ Thị Hồng 

61110000317129 BIDV-

CN Bình Thuận

30 Nguyễn Ngọc Nhân 260970478 7910374039Không xác định thời hạn01/12/2014
13/8/2021-

31/8/2021
nt

Đang nuôi 02 

con nhỏ
3.855.000         

Nguyễn Ngọc Nhân 

61110000323986 BIDV-

CN Bình Thuận
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31 Hồ Công Tấn 260740256 6014010098
không xác 

định thời hạn
01/10/2016

13/8/2021-

31/8/2021
nt 1.855.000         

Hồ Công Tấn 

61110000366893 BIDV-

CN Bình Thuận

32 Nguyễn Hàng Phong 260852064 6014010099
không xác 

định thời hạn
01/10/2016

13/8/2021-

31/8/2021
nt 1.855.000         

Nguyễn Hàng Phong 

61110000367133 BIDV-

CN Bình Thuận

33 Ngô Văn Lại 261407042 6015000496Không xác định thời hạn02/02/2015
13/8/2021-

31/8/2021
nt 1.855.000         

Ngô Văn Lại 

61110000375321 BIDV-

CN Bình Thuận

34 Nguyễn Đức Thanh 261410950 4606004991Không xác định thời hạn09/05/2016
13/8/2021-

31/8/2021
nt 1.855.000         

Nguyễn Đức Thanh 

61110000410435 BIDV-

CN Bình Thuận

35 Hồ Thị Kim Dung 260681395 4602002181Không xác định thời hạn04/05/2016
13/8/2021-

31/8/2021
nt 1.855.000         

Hồ Thị Kim Dung 

61110000416947 BIDV-

CN Bình Thuận

36 Nguyễn Đình Bảo 261282391 6016001927Không xác định thời hạn01/09/2018
13/8/2021-

31/8/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
2.855.000         

Nguyễn Đình Bảo 

61110000425156 BIDV-

CN Bình Thuận

37 Phạm Ngọc Sanh 261096443 7911321466Không xác định thời hạn01/09/2018
13/8/2021-

31/8/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
2.855.000         

Phạm Ngọc Sanh 

61110000481097 BIDV-

CN Bình Thuận

38 Nguyễn Văn Sang 261099403 6014000178Không xác định thời hạn01/11/2018
13/8/2021-

31/8/2021
nt 1.855.000         

Nguyễn Văn Sang 

61110000355828 BIDV-

CN Bình Thuận

39 Trần Viễn Trung 260881126 6010008630Không xác định thời hạn01/11/2018
13/8/2021-

31/8/2021
nt 1.855.000         

Trần Viễn Trung 

61110000472550 BIDV-

CN Bình Thuận

40 Nguyễn Thành Khang 261165675 6016013529Không xác định thời hạn01/05/2018
13/8/2021-

31/8/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
2.855.000         

Nguyễn Thành Khang 

61110000491865 BIDV-

CN Bình Thuận

41 Nguyễn Hữu Tài 264495977 5820831582Không xác định thời hạn19/05/2018
13/8/2021-

31/8/2021
nt 1.855.000         

Nguyễn Hữu Tài 

61110000492725 BIDV-

CN Bình Thuận

42 Nguyễn Trung Việt 264525286 5820569438Không xác định thời hạn19/05/2018
13/8/2021-

31/8/2021
nt 1.855.000         

Nguyễn Trung Việt 

61110000492734 BIDV-

CN Bình Thuận

43 Nguyễn Đức Hiếu 260949976 6011007004Không xác định thời hạn01/06/2018
13/8/2021-

31/8/2021
nt 1.855.000         

Nguyễn Đức Hiếu 

61110000495539 BIDV-

CN Bình Thuận
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44 Trần Văn Hồng 261532226 6015003592Không xác định thời hạn17/07/2018
13/8/2021-

31/8/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
2.855.000         

Trần Văn Hồng 

61110000503733 BIDV-

CN Bình Thuận

45 Lê Văn Vũ 261522059 6021604801Không xác định thời hạn13/05/2019
13/8/2021-

31/8/2021
nt 1.855.000         

Lê Văn Vũ 

61110000537088 BIDV-

CN Bình Thuận

46 Trần Ngọc Trí 261481478 6016008917Không xác định thời hạn13/05/2019
13/8/2021-

31/8/2021
nt 1.855.000         

Trần Ngọc Trí 

61110000538674 BIDV-

CN Bình Thuận

47 Lưu Hoàng Linh 261274136 6013000484Không xác định thời hạn01/07/2019
13/8/2021-

31/8/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
2.855.000         

Lưu Hoàng Linh 

61110000554245 BIDV-

CN Bình Thuận

48 Ngô Phạm Huỳnh Lâm 272689090 7526623431không xác định thời hạn11/08/2020
13/8/2021-

31/8/2021
nt 1.855.000         

Ngô Phạm Huỳnh Lâm 

61110000527380 BIDV-

CN Bình Thuận

49 Đỗ Văn Thiện 261371573 6013009845không xác định thời hạn13/08/2021
13/8/2021-

31/8/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
2.855.000         

Đỗ Văn Thiện 

61110000554227 BIDV-

CN Bình Thuận

50 Trần Anh Quân 273368051 5101006964 01 năm 01/10/2020
13/8/2021-

31/8/2021
nt 1.855.000         

Trần Anh Quân 

61110000570427 BIDV-

CN Bình Thuận

51 Trần Hoàng Kha 261483488 6020760157
không xác 

định thời hạn
21/10/2020

13/8/2021-

31/8/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
2.855.000         

Trần Hoàng Kha 

61110000479597 BIDV-

CN Bình Thuận

52 Nguyễn Văn Ân 261398609 6021563116
Không xác

 định thời hạn
06/02/2021

13/8/2021-

31/8/2021
nt 1.855.000         

Nguyễn Văn Ân 

61110000480827 BIDV-

CN Bình Thuận

53 Hoàng Văn Thao 261330577 4601002440
Không xác

 định thời hạn
09/08/2020

13/8/2021-

31/8/2021
nt 1.855.000         

Hoàng Văn Thao 

61110000070060 BIDV-

CN Bình Thuận

01/09/2020

01/09/2021

13/09/2020

nt 1.855.000         

Đinh Sỹ Hải 

61110000554582 BIDV-

CN Bình Thuận

54

55 Hồ Đăng Quang 261372299 6013002481 01 năm
13/8/2021-

31/8/2021
nt 1.855.000         

Hồ Đăng Quang 

61110000637386 BIDV-

CN Bình Thuận

13/8/2021-

31/8/2021
Đinh Sỹ Hải 197284708 4520178495 01 năm
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13/09/2021

22/09/2020

22/09/2021

57 Phan Đăng Long 046084000078 7909126925 01 năm 27/10/2020
13/8/2021-

31/8/2021
nt 1.855.000         

Phan Đăng Long 

61110000652802 BIDV-

CN Bình Thuận

58 Nguyễn Ngọc Lại 261529920 6020078511 01 năm 15/11/2020
13/8/2021-

31/8/2021
nt

Đang nuôi 02 

con nhỏ
3.855.000         

Nguyễn Ngọc Lại 

61110000463396 BIDV-

CN Bình Thuận

59 Bùi Thanh Hùng 261523929 6015009920 01 năm 01/12/2020
13/8/2021-

31/8/2021
nt 1.855.000         

Bùi Thanh Hùng 

61110000385038 BIDV-

CN Bình Thuận

60 Trương Văn Thạnh 260510274 6020174818 01 năm 03/01/2021
13/8/2021-

31/8/2021
nt 1.855.000         

Trương Văn Thạnh 

61110000701917 BIDV-

CN Bình Thuận

61 Võ Minh Vương 261488283 6020758268 01 năm 07/02/2021
13/8/2021-

31/8/2021
nt 1.855.000         

Võ Minh Vương 

61110000701926 BIDV-

CN Bình Thuận

62 Trương Thái Phi 261403372 7423336775 01 năm 04/05/2021
13/8/2021-

31/8/2021
nt 1.855.000         

Trương Thái Phi 

61110000606483 BIDV-

CN Bình Thuận

63 Võ Trường Giang 230666829 6016018875 01 năm 07/07/2021
13/8/2021-

31/8/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
2.855.000         

Võ Trường Giang 

61110000748491 BIDV-

CN Bình Thuận

III 49.520.000       

64 Trần Thanh Hùng 260899850 4601002281
Không thời 

hạn
12/2020

02/8/2021-

31/8/2021

Công ty TNHH 

Đức Long Bình 

Thuận

3.710.000         

Trần Thanh Hùng     Số 

TK: 050090329402  tại 

NH Sacombank -CN Bình 

Thuận

01 năm 05/2020

02/8/2021-

31/8/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000         

 Trần Tuấn Hồng       Số 

TK: 0621000461929  tại 

NH Vietcombank - CN 

Bình Thuận

55

56

Công ty TNHH Đức Long Bình Thuận

Trần Tuấn Hồng 261546834 6012008309

nt
Đang nuôi 01 

con nhỏ

65

2.855.000         

Võ Minh Hiếu 

61110000637359 BIDV-

CN Bình Thuận

Võ Minh Hiếu 261376296 6020746562 01 năm
13/8/2021-

31/8/2021

Hồ Đăng Quang 261372299 6013002481 01 năm
13/8/2021-

31/8/2021
nt 1.855.000         

Hồ Đăng Quang 

61110000637386 BIDV-

CN Bình Thuận



Số

TT
Họ và tên

Số CMND, căn 

cước CD
Số sổ bảo hiểm

Loại hợp 

đồng lao 

động

Thời điểm bắt 

đầu thực hiện 

HĐLĐ

Thời gian tạm 

hoãn HĐLĐ, 

nghỉ không 

lương (từ ngày 

tháng năm đến 

ngày tháng năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con nhỏ 

(nếu có)

Số tiền hỗ trợ

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ (Tên 

TK, Số TK, Ngân hàng)

Ghi chú

Không xác 

định thời hạn
01/05/2021

01 năm 07/2020

Không xác 

định thời hạn
01/07/2021

01 năm 07/2020

Không xác 

định thời hạn
01/07/2021

01 năm 05/2020

Không xác 

định thời hạn
01/05/2021

01 năm 06/2020

Không xác 

định thời hạn
01/06/2021

70 Nguyễn Minh Tiên 264261662 6012008776 01 năm 09/2020
02/8/2021-

31/8/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000         

Nhận tiền 

mặt

71 Lê Hồng Phước 321461785 4607002832 06 tháng 03/2021
02/8/2021-

31/8/2021
nt 3.710.000         

Nhận tiền 

mặt

72 Nguyễn Duy An 260806551 6013008524 06 tháng 04/2021
02/8/2021-

31/8/2021
nt 3.710.000         

Nhận tiền 

mặt

73 Nguyễn Thị Thiện 260637857 6013008526 06 tháng 04/2021
02/8/2021-

31/8/2021
nt 3.710.000         

Nhận tiền 

mặt

74 Nguyễn Thị Bé 260864970 6014011810 06 tháng 04/2021
02/8/2021-

31/8/2021
nt 3.710.000         

Nhận tiền 

mặt

75 Huỳnh Thị Thu 260571717 6011000764 06 tháng 04/2021
02/8/2021-

31/8/2021
nt 3.710.000         

Nhận tiền 

mặt

3.710.000         
Nhận tiền 

mặt
nt

66

67

68

69 Lê Minh Hoàng 340751016 6015002972
02/8/2021-

31/8/2021

3.710.000         
Nhận tiền 

mặt

Lê Thanh Lý 261094294 6020009428
02/8/2021-

31/8/2021
nt

Đang nuôi 02 

con nhỏ
5.710.000         

Nhận tiền 

mặt

Nguyễn Thái An 261219252 6012005622
02/8/2021-

31/8/2021
nt

Trần Ngọc Tâm 060091000498 6013008528
02/8/2021-

31/8/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000         

Nhận tiền 

mặt

02/8/2021-

31/8/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000         

 Trần Tuấn Hồng       Số 

TK: 0621000461929  tại 

NH Vietcombank - CN 

Bình Thuận

Trần Tuấn Hồng 261546834 601200830965



Số

TT
Họ và tên

Số CMND, căn 

cước CD
Số sổ bảo hiểm

Loại hợp 

đồng lao 

động

Thời điểm bắt 

đầu thực hiện 

HĐLĐ

Thời gian tạm 

hoãn HĐLĐ, 

nghỉ không 

lương (từ ngày 

tháng năm đến 

ngày tháng năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con nhỏ 

(nếu có)

Số tiền hỗ trợ

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ (Tên 

TK, Số TK, Ngân hàng)

Ghi chú

IV 14.840.000       

76 Phạm Thị Thanh Thúy 261571896 4606002733
Không thời 

hạn
01/01/2021

15/7/2021-

31/8/2021

Công ty Cổ 

phần Napa 

Valley

3.710.000

9704229264746293 tại 

TMCP Quân Đội CN Bình 

Thuận (MB Bank)

77 Nguyễn Thanh Tuấn 261252873 6015002340
Không thời 

hạn
01/01/2021

15/7/2021-

31/8/2021
nt 3.710.000

9704229295357052 tại 

TMCP Quân Đội CN Bình 

Thuận (MB Bank)

78 Trương Thị Thuận 261155722 6011011273
Không thời 

hạn
01/01/2021

15/7/2021-

31/8/2021
nt 3.710.000

9704229203720400228 tại 

TMCP Quân Đội CN Bình 

Thuận (MB Bank)

79 Nguyễn Chúa Hên 261373148 6015000615
Không thời 

hạn
01/01/2021

15/7/2021-

31/8/2021
nt 3.710.000

9704229200313119249 tại 

TMCP Quân Đội CN Bình 

Thuận (MB Bank)

V 8.420.000         

80 Lê Thị Hạnh 261058225 6012005938
Không thời 

hạn
02/01/2020

01/8/2021-

31/8/2021

DNTN Hải sản 

Minh Hiếu

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

104870091786 tại NH 

Vietinbank CN Bình 

Thuận

81 Trần Thị Phúc 260708653 6021630584
Không thời 

hạn
02/01/2021

01/8/2021-

31/8/2021
nt 3.710.000

0621000404791 tại NH 

Vietcombank CN Bình 

Thuận

VI 7.420.000

82 Phạm Trí Dũng 261297256 6016014485
Không thời 

hạn
01/06/2019

02/8/2021-

07/9/2021

Công ty Tư vấn 

Tổng hợp Xây 

dựng Gia Linh

3.710.000

0621000456227 tại NH 

Vietcombank CN Bình 

Thuận

83 Lê Kiến Phí 261316234 6020043072
Xác định thời 

hạn
01/03/2021

02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000

4801205107817 tại NH 

Agribank CN Bình Thuận

Doanh nghiệp Tư nhân Hải sản Minh Hiếu

Công ty Tư vấn Tổng hợp Xây dựng Gia Linh

Công ty Cổ phần Napa Valley



Số

TT
Họ và tên

Số CMND, căn 

cước CD
Số sổ bảo hiểm

Loại hợp 

đồng lao 

động

Thời điểm bắt 

đầu thực hiện 

HĐLĐ

Thời gian tạm 

hoãn HĐLĐ, 

nghỉ không 

lương (từ ngày 

tháng năm đến 

ngày tháng năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con nhỏ 

(nếu có)

Số tiền hỗ trợ

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ (Tên 

TK, Số TK, Ngân hàng)

Ghi chú

VII 12.130.000

84 Nguyễn Văn Đức 205528057 4603003492
Không thời 

hạn
02/01/2020

01/8/2021-

31/8/2021

DNTN Thủy sản 

Phú Hải
3.710.000

Nhận tiền 

mặt

85 Hồ Thị Bé 260700741 6008001031
Xác định thời 

hạn 2 năm
09/04/2020

01/8/2021-

31/8/2021
nt 3.710.000

4800205258653 tại NH 

Agribank CN Bình Thuận

86 Dương Thị Khánh Tiên 261357927 6012001039
Xác định thời 

hạn 2 năm
02/03/2020

01/8/2021-

31/8/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

33001010739612 tại NH 

TMCP Hàng Hải Việt 

Nam CN Bình Thuận

VIII 25.260.000       

87 Thạch Hoàng Long 035385006514 6011007205
Xác định thời 

hạn 
01/01/2021

01/8/2021-

31/08/2021

Công ty TNHH 

TNHH Dịch vụ 

Phúc Sang

3.710.000
61110000068904 tại NH 

BIDV CN Bình Thuận

88 Trần Thị Mỹ 083179001929 0297092205
Xác định thời 

hạn 
01/01/2021

01/8/2021-

31/08/2021
nt 3.710.000

050085937445 tại NH 

Sacombank CN Bình 

Thuận

89 Hoàng Thị Hồng 240854929 9104015341
Xác định thời 

hạn 
01/01/2021

01/8/2021-

31/08/2021
nt

Đang mang 

thai
4.710.000

61110000417490 tại NH 

BIDV CN BÌnh Thuận

90 Trần Phương Hải Lý 060191003245 6013009424
Xác định thời 

hạn 
01/01/2021

01/8/2021-

31/08/2021
nt 3.710.000

61110000490668 tại NH 

BIDV CN BÌnh Thuận

91 Phan Thị Lạc Phương 046182001362 4606002432
Xác định thời 

hạn 
01/01/2021

01/8/2021-

31/08/2021
nt

Đang mang 

thai
4.710.000

050123843115 tại NH 

Sacombank CN BÌnh 

Thuận

Doanh nghiệp Tư nhân Thủy sản Phú Hải

Công ty TNHH TNHH Dịch vụ Phúc Sang



Số

TT
Họ và tên

Số CMND, căn 

cước CD
Số sổ bảo hiểm

Loại hợp 

đồng lao 

động

Thời điểm bắt 

đầu thực hiện 

HĐLĐ

Thời gian tạm 

hoãn HĐLĐ, 

nghỉ không 

lương (từ ngày 

tháng năm đến 

ngày tháng năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con nhỏ 

(nếu có)

Số tiền hỗ trợ

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ (Tên 

TK, Số TK, Ngân hàng)

Ghi chú

92 Phan Thị Ý Châu 046184001366 4620262200
Xác định thời 

hạn 
01/01/2021

01/8/2021-

31/08/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

61110000694363 tại NH 

BIDV CN BÌnh Thuận

IX Công ty TNHH TNHH Cơ điện lạnh Thành Long 23.260.000       

93 Nguyễn Hoàng Anh Tuyết 261063916 6020163529
Xác định thời 

hạn 12 tháng
01/01/2021

01/8/2021-

02/9/2021

Công ty TNHH 

TNHH Cơ điện 

lạnh Thành 

Long

3.710.000
Nhận tiền 

mặt

94 Trần Hồ Chính Lý 060097000856 6020662197
Xác định thời 

hạn 12 tháng
01/01/2021

01/8/2021-

02/9/2021
nt 3.710.000

3205502468888 tại NH 

Quân Đội CN Bình Thuận

95 Nguyễn Thị Thanh Quyền 261407134 6015002794
Xác định thời 

hạn 12 tháng
01/01/2021

01/8/2021-

02/9/2021
nt 3.710.000

050094050224 tại NH 

TMCP Sài Gòn Thương 

tín CN Bình Thuận

96 Nguyễn Thành Đạt 261642673 6021496516
Xác định thời 

hạn 12 tháng
01/01/2021

01/8/2021-

02/9/2021
nt 3.710.000

Nhận tiền 

mặt

97 Trần Đức Tuấn 261320701 6020164476
Xác định thời 

hạn 12 tháng
01/01/2021

01/8/2021-

02/9/2021
nt 3.710.000

1013038312 tại NH 

TMCP Ngoại thương Việt 

Nam CN Bình Thuận

98 Nguyễn Thị Minh Thương 261253021 6020194579
Xác định thời 

hạn 12 tháng
01/01/2021

01/8/2021-

02/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

1023273940 tại NH 

Vietcombank CN Bình 

Thuận

    310.975.000   

(Nếu người lao động không có tài khoản tại ngân hàng, phải nhận tiền mặt thì ký nhận và nghi rõ họ tên vào cột 11)

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 98 người; Số tiền: 310.975.000 đồng

Bằng chữ: Ba trăm mười triệu, chín trăm bảy mươi lăm nghìn đồng.

TỔNG CỘNG: 98



Số

TT
Họ và tên

Số CMND, căn 

cước CD
Số sổ bảo hiểm

Loại hợp 

đồng lao 

động

Thời điểm bắt 

đầu thực hiện 

HĐLĐ

Thời gian tạm 

hoãn HĐLĐ, 

nghỉ không 

lương (từ ngày 

tháng năm đến 

ngày tháng năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con nhỏ 

(nếu có)

Số tiền hỗ trợ

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ (Tên 

TK, Số TK, Ngân hàng)

Ghi chú
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